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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hoàng Hiệp. 

Các Thẩm phán: Bà Lưu Thị Sum. 

Bà Nguyễn Thị Sâm Hương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Sắc Ly - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang: Ông Trần Minh 

Hoàng - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, tại Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 25/2018/TLPT-HNGĐ ngày 21 tháng 5 năm 

2018 về việc tranh chấp “Xin ly hôn”. 

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 32/2018/HNGĐ-ST ngày 12 

tháng 02 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang bị kháng 

cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 150/2018/QĐ-PT ngày 

21 tháng 5 năm 2018, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn U, sinh năm 1979 (có mặt). 

Địa chỉ: Số t Đ, phường H, TP. M, tỉnh Tiền Giang. 

Chổ ở: Ấp B, xã T, TP. M, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Kim M, sinh năm 1978 (có mặt). 

Địa chỉ: Số T Đ, phường H, TP. M, tỉnh Tiền Giang. 

Chổ ở: Ấp B, xã T, TP. M, tỉnh Tiền Giang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Nguyễn Xuân 

T - Văn phòng Luật sư Hoàng Anh M, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang (có 

mặt). 

3. Người kháng cáo: Bị đơn Nguyễn Thị Kim M. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo nội dung bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

thành phố M. 

* Nguyên đơn Nguyễn Văn U  trình bày: 

Anh và chị M tổ chức đám cưới và chung sống với nhau vào đầu năm 

2005, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường H, thành phố M. Hôn nhân 

giữa anh và chị M hạnh phúc được 05 tháng đầu, sau đó thì phát sinh mâu thuẫn 

thường xuyên cãi vả, đến đầu năm 2016 thì anh và chị M sống ly thân nhau. Ngày 

19/7/2016 anh có làm đơn xin ly hôn gửi Tòa án nhân dân thành phố M yêu cầu 

giải quyết, đến ngày 01/3/2017 anh rút đơn để vợ chồng đoạn tụ chăm lo cho con 

nhỏ nhưng từ thời gian đó đến nay vẫn không hòa giải được mâu thuẫn và không 

hàn gắn được hôn nhân. Anh và chị M đã ly thân nhau từ tháng 6/2017 đến nay 

nhưng do cơ sở kinh doanh ở ấp B, xã T nên ban ngày anh về đây kinh doanh, tối 

anh về nhà ở phường H còn chị M thì ở nhà ở ấp B, xã T. Vợ chồng anh chị không 

còn qua lại và sống chung. Nay anh yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Về hôn nhân: Anh yêu cầu được ly hôn với chị M. 

-Về con chung: Có 02 con chung tên Nguyễn Thị Thúy N, sinh ngày 

13/5/2006 và Nguyễn Thúy N, sinh ngày 23/8/2012. Khi ly hôn anh đồng ý để chị 

M trực tiếp nuôi con chung, anh tự nguyện cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng 

5.000.000 đồng cho 02 cháu. 

- Về tài sản chung: Tự thỏa thuận không yêu cầu giải quyết. 

- Về nợ chung: Anh có đứng ra vay tiền của anh Nguyễn Văn D, sinh năm 

1977 địa chỉ 1/1 Nguyễn Huỳnh Đ, phường H, thành phố M, tỉnh Tiền Giang để 

trả nợ chung của vợ chồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần T – Chi nhánh 

Tiền Giang số tiền 2.000.000.000 đồng (hai tỷ) đồng. Số tiền này khi nào chia tài 

sản chung anh sẽ thỏa thuận với chị M về trách nhiệm trả nợ. 

* Bị đơn chị Nguyễn Thị Kim M trình bày: 

Chị thống nhất với lời trình bày của anh U về thời gian cưới và đăng ký 

kết hôn. Về hôn nhân trong cuộc sống vợ chồng giữa chị và anh U có phát sinh 

mâu thuẫn nhưng không trầm trọng. Khoảng năm 2015 anh U có quan hệ với 

người phụ nữ khác chị không đồng ý nên anh U có làm đơn xin ly hôn với chị 

nhưng sau đó anh U rút đơn xin ly hôn. 

- Nay về hôn nhân anh U xin ly hôn chị không đồng ý. 

- Về con chung: Có 02 con chung tên Nguyễn Thúy N, sinh ngày 

13/5/2006 và Nguyễn Thúy N, sinh ngày 23/8/2012. Trường hợp Tòa án giải quyết 

cho anh U được ly hôn với chị, chị yêu cầu được trực tiếp nuôi con chung và yêu 

cầu anh U cấp dưỡng mỗi tháng 5.000.000 đồng cho 02 cháu. 

- Về tài sản chung theo đơn yêu cầu giải quyết ngày 26/10/2017 chị trình 

bày tài sản chung gồm có: 
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+ Thửa đất số 92, tờ bản đồ số 25, diện tích 540m2, đất trồng cây lâu năm 

tọa lạc tại ấp M, xã M, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CH 01960 ngày 19/4/2012 do Ủy ban nhân dân thành phố 

M, tỉnh Tiền Giang cấp cho anh Nguyễn Văn U đứng tên. Hiện chị là người đang 

trực tiếp quản lý, sử dụng. 

+ Thửa đất số 1270, tờ bản đồ số 01, diện tích 277,0m2, (Trong đó đất ở 

100m2, đất trồng cây lâu năm 177,0m2 tọa lạc tại ấp B, xã T, thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H04658 ngày 04/11/2009 

do Ủy ban nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang cấp cho anh Nguyễn Văn U 

đứng tên. Trên thửa đất này chị và anh U có xây dựng 01 căn nhà cấp 4, ngang 

06m, dài khoảng 20m, cấu trúc: mái tole, nền gạch men, cột bê tông cốt thép, vách 

tường. Hiện chị là người đang trực tiếp quản lý, sử dụng. 

+ Thửa đất số 135, tờ bản đồ số 01, diện tích 1560,0m2, đất trồng lúa tọa 

lạc tại ấp B, xã T, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Theo giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H00194 ngày 

10/5/2010 do Ủy ban nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang cấp cho anh Nguyễn 

Văn U và chị Nguyễn Thị Kim M đứng tên. Trên thửa đất này chị và anh U có 

xây dựng kho lạnh đông lạnh, lò xấy và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 

cá khô. Hiện do anh U trực tiếp quản lý, sử dụng và hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

+ Thửa đất số 136, tờ bản đồ số 01, diện tích 4.526,m2, đất trồng cây lâu 

năm tọa lạc tại ấp B, xã T, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Theo giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CH02121 ngày 06/3/2013 do Ủy ban nhân dân thành phố 

M, tỉnh Tiền Giang cấp cho anh Nguyễn Văn U đứng tên. Hiện nay anh U là người 

đang trực tiếp quản lý, sử dụng. 

+ 01 xe tải biển số 54T – 8822 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an 

thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Nguyễn Thị Kim X, địa chỉ số B N, phường C, 

quận M, thành phố Hồ Chí Minh, chị và anh U nhận chuyển nhượng nhưng chưa 

làm thủ tục sang tên. Hiện nay anh U là người đang trực tiếp quản lý sử dụng. 

Khi ly hôn chị yêu cầu được chia và quản lý sử dụng: Thửa đất số 92, tờ 

bản đồ số 25, diện tích 540m2, đất trồng cây lâu năm tọa lạc tại ấp M, xã M, thành 

phố M, tỉnh Tiền Giang; Thửa đất số 1270, tờ bản đồ số 01, diện tích 277,0 m2, 

(trong đó đất ở 100m2, đất trồng cây lâu năm 177,0m2 tọa lạc ấp B, xã T, thành 

phố M, tỉnh Tiền Giang. Số tài sản còn lại chia cho anh U toàn quyền sử dụng anh 

U hoàn trả lại phần chênh lệch giá trị tài sản cho chị. 

Tại biên bản hòa giải ngày 18/12/2017, chị M và anh U trình bày thống 

nhất về tài sản chung hai bên tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về nợ chung: Không có. 

* Tại bản án hôn hân và gia đình sơ thẩm số 32/2018/HNGĐ-ST ngày 12 

tháng 02 năm 2018 của Toà án nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang: 
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- Áp dụng các Điều 51, 56, 81, 82 và 83 Luật Hôn nhân và gia đình. 

- Căn cứ  Luật phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn U. 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễn Văn U được ly hôn với chị Nguyễn 

Thị Kim M. 

- Về con chung: Giao 02 con chung tên Nguyễn Thúy N, sinh ngày 

13/5/2006 và Nguyễn Thúy N, sinh ngày 23/8/2012 cho chị M trực tiếp nuôi 

dưỡng. 

Ghi nhận anh Nguyễn Văn U tự nguyện cấp dưỡng nuôi cháu N và cháu 

N mỗi tháng 2.500.000 đồng cho mỗi cháu. Thời gian thực hiện kể từ ngày bản 

án có hiệu lực pháp luật đến khi cháu N, cháu N thành niên. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của đương sự. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2018, chị Nguyễn Thị Kim M có đơn kháng cáo 

toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, chị không đồng ý ly hôn với anh Nguyễn Văn 

U. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự trình bày: 

- Bị đơn Nguyễn Thị Kim M:  

Tiếp tục giữ nguyên nội dung yêu cầu kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét cho vợ chồng chị được đoàn tụ với nhau, những gì chị còn thiếu sót 

với chồng chị sẽ khắc phục. Nếu được đoàn tụ chị đồng ý cho chồng chị bán nhà 

trả nợ và tiếp tục vay ngân hàng để chồng chị làm ăn, vì vợ chồng chị mâu thuẫn 

chưa có gì nghiêm trọng, chị sẽ thực hiện những gì anh U yêu cầu trong làm ăn, 

sinh sống. Để vợ chồng có điều kiện chăm sóc nuôi dạy con vì hiện nay 02 con 

chị còn rất nhỏ rất cần sự quan tâm và tình thương yêu của cha và mẹ. 

- Nguyên đơn Nguyễn Văn U: 

Anh không đồng ý với yêu cầu đoàn tụ của vợ anh vì vợ anh trong thời 

gian qua có những hành vi như cản trở công việc làm ăn của anh, không cho anh 

vay ngân hàng đề làm ăn, khi kêu bán nhà thì vợ anh lại cho tháo cửa và các tài 

tài sản trong nhà để người mua từ chối mua, dẫn đến công việc làm ăn của anh bị 

ngưng trệ, vợ anh cũng không khắc phục được những lời hứa như vậy, cũng như 

không tạo điều kiện thuận lợi cho anh làm ăn, anh cũng không còn biện pháp gì 

để hàn gắn lại với vợ anh. Anh đề nghị Hội đồng xét xử cho anh ly hôn với vợ 

anh. 

- Ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp cho bị đơn: 

Vợ chồng anh U, chị M có 02 con còn nhỏ, 01 bé đang bị bệnh viêm gan, 

yêu cầu ly hôn của anh U là không chính đáng vì mâu thuẫn không nghiêm trọng, 

anh U rất có trách nhiệm với gia đình và các con, địa phương xác nhận không thấy 
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vợ chồng anh U, chị M có mâu thuẫn gì, cũng như chưa có  hành vi bạo lực gia 

đình. Đề nghị Hội đồng xem xét cho chị M đoàn tụ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu: 

Về tố tụng: Từ khi thụ lý, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và những người 

tham gia tố tụng thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, không 

có kiến nghị gì. 

Về nội dung vụ án:  

Căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án, lời trình bày và tranh luận tại tòa của các 

đương sự nhận thấy mâu thuẫn giữa anh U và chị M không trầm trọng chưa đến 

mức phải xem xét cho ly hôn, tòa án cấp cho ly hôn là chưa có cơ sở. 

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị 

đơn và sửa toàn bộ bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

thành phố M theo khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên và những quy định pháp luật; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tòa án cấp sơ thẩm xác định mối quan hệ tranh chấp trong vụ án xin 

ly hôn là có căn cứ, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo pháp luật tố tụng 

dân sự. 

[2] Theo lời trình bày của các đương sự, thể hiện trước đây anh U đã một 

lần xin ly hôn nhưng rút đơn vào 01/3/2017, hơn 3 tháng sau đến ngày 06  tháng 

10 năm 2017 anh U tiếp tục làm đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, hiện nay anh U và chị 

M vẫn còn sống chung, sinh hoạt chung và cùng chăm sóc các con, cho thấy anh 

U và chị M chưa thực sự ly thân như nguyên đơn trình bày, các mâu thuẫn trong 

thời gian qua chủ yếu tập trung vào việc làm ăn kinh doanh như chị M không đồng 

ý cho anh U vay ngân hàng, gây khó khăn khi anh U kêu bán nhà thanh toán nợ, 

kiểm soát anh U quá mức trong quan hệ làm ăn.., ngoài ra không còn mâu thuẫn 

nào khác. 

[3] Xét về các mâu thuẫn và tình cảm giữa anh U và chị M hiện tại cũng 

chưa đến mức vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn 

nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích 

của hôn nhân không đạt được vì các mâu thuẫn giữa anh U và chị M đã trình bày 

có thể khắc phục được, trên sự đồng cảm và trách nhiệm của vợ đối với chồng, 

của chồng đối với vợ, nghĩa vụ của cha mẹ đối với các con. Các chứng cứ, nội 

dung anh U trình bày cũng chưa có căn cứ rõ ràng dẫn đến hôn nhân lâm vào tình 

trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài nên chưa phải là căn cứ cho 

ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử chấp 

nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Nguyễn Văn U là chưa xem xét hết các mâu 

thuẫn cũng như tình cảm, công việc kinh doanh, mối quan hệ của vợ chồng anh U 
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đối với con cái, cũng như xem xét cho các đương sự có một khoảng thời gian tự 

khắc phục những hạn chế của vợ chồng, nhằm hàn gắn lại gia đình để tránh những 

hậu quả sau khi ly hôn. Nên cần phải sửa án sơ thẩm để tạo điều kiện cho anh U, 

chị M có thêm thời gian để hàn gắn lại tình cảm, cùng chung lo chăm sóc con cái 

xây dựng gia đình hạnh phúc. 

[4] Do chưa có căn cứ để xem xét cho anh Nguyễn Văn U và chị Nguyễn 

Thị M được ly hôn với nhau, nên không xem xét giải quyết về con chung, cũng 

như tiền cấp dưỡng nuôi con như bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm của Tòa 

án nhân dân thành phố M đã xét xử. 

[5] Ý kiến của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được chấp nhận. 

[6] Về án phí: Do kháng cáo của chị Nguyễn Thị Kim M được chấp nhận 

nên chị M không phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, 309 và Điều 293 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

Căn cứ Điều 51, 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị Kim M. 

Sửa toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số: 32/2018/HNGĐ-ST 

ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố M. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Nguyễn Văn U với chị 

Nguyễn Thị Kim M. 

2. Án phí:  

Án phí sơ thẩm: Anh Nguyễn văn U phải chịu 300.000 đồng án phí hôn 

nhân gia đình sơ thẩm, được trừ vào số tiền 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí anh 

U đã nộp theo biên lai số 0011521 ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố M, xem như anh U đã nộp xong án phí. 

Án phí phúc thẩm: Chị Nguyễn Thị Kim M không phải chịu 300.000 đồng 

phí phúc thẩm, hoàn trả lại cho chị M số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp 

theo biên lai thu số 0012142 ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố M. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
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án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6, 7, 9 Luật thi hành 

án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh TG; 

- TAND TP M; 

- Chi cục THADS TP M; 

- UBND Phường 2, TP, Tiền Giang; 

- Các đương sự; 

- Phòng KTNV, THA (để tổng hợp CLXX); 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Lê Hoàng Hiệp  
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